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ĐỀ 1:

A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)   

* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?
A. –3x2y + 1                B. 3xy3                      
C.  x3 – xy                 D.  2 + xy2           
Câu 2: Đơn thức đồng dạng với đơn thức –3x3y2 là
A. 4x3y5      
B. 0,2(xy)2.y   
C. 2x3y2     

D. –5(xy)2
Câu 3: Bậc của đơn thức 12x6z4 là

A. 10 

B. 11  


C. 12 


D. 14
Câu 4: x = 5 là nghiệm của đa thức  

A. 10 – 2x 

B. 2x + 10 

C. x – 10 

D. 3x + 3
B. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 5 (2 điểm). MUA HOA QUẢ

Ở Chợ Sa Pa bán rất nhiều hoa quả, trong đó có táo, lê, nho, đào, mận,... Biết rằng giá táo là x (đ/kg) và giá nho là y (đ/kg). Em hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua: 

a) 5 kg táo và 8 kg nho.

b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12 kg và mỗi hộp nho có 10 kg.

Câu 6 (2 điểm). Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu gọn:

a) 
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b) 
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Câu 7 (3 điểm). Cho hai đa thức: M(x) = 7x + 2 + 3x2  và N(x) = – 3x2 + 2 – 5x  
a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm của biến.
b) Tính M(x) + N(x) và M(x) – N(x).
Câu 8 (1 điểm). Tìm nghiệm của đa thức sau:  A(x) = 3x – 6.
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1

I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	A
	A


II/ TỰ LUẬN (8 điểm)  

	Câu 
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	5

	a) Số tiền mua 5 kg táo và 8 kg nho là 5x + 8y.

b) Số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là:

 (10.12)x + (15.10)y 

= 120x + 150y
	1đ

0,5đ

0,5đ

	6
	a) Ta có: 
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) = -10x5y3
Bậc của đơn thức vừa thu gọn là 8.
b) Ta có: 
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Bậc của đơn thức vừa thu gọn là 11.
	0,75
0,25

0,75

0,25

	7
	a. Sắp xếp: 

     M(x) = 3x2  + 7x + 2  
	0,5

	
	     N(x) = –3x2 – 5x + 2   
	0,5

	
	b. 
	

	
	M(x) + N(x) =  2x + 4  
	1

	
	M(x) – N(x) = 6x2 + 12x 
	1

	8
	Ta có 3x – 6 = 0 

         
[image: image9.wmf]Û

 3x = 6 
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 x = 2

Vậy nghiệm của đa thức A(x) là x = 2.
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